
STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Trương Gia An 26/10/2016 TPHCM Nữ 0939021013 Đợt 1

2 Phạm Hoàng Bảo Anh 10/07/2016 TPHCM Nữ 0935051725 Đợt 1

3 Nguyễn Lý Gia Bảo 12/4/2016 TPHCM Nữ 0938275068 Đợt 1

4 Phan Ngọc Hương Giang 4/1/2016 TPHCM Nữ 0902339908 Đợt 1

5 Dương Gia Huy 9/5/2016 TPHCM Nam 0909307600 Đợt 1

6 Ngô Gia Hưng 18/11/2016 TPHCM Nam 0934123552 Đợt 1

7 Lê Duy Khang 30/10/2016 TPHCM Nam 0976010689 Đợt 1

8 Nguyễn Minh Khang 6/5/2016 TPHCM Nam 0934166582 Đợt 1

9 Bùi Ngọc Mai Khôi 17/12/2016 TPHCM Nữ 0985285683 Đợt 1

10 Tạ Khánh Linh 7/8/2016 TPHCM Nữ 0977629802 Đợt 1

11 Nguyễn Quang Minh 6/11/2016 TPHCM Nam 0943865456 Đợt 1

12 Kiều Khánh My 19/2/2016 TPHCM Nữ 0769895808 Đợt 1

13 Nguyễn Văn Nghĩa 7/3/2016 TPHCM Nam 0866230665 Đợt 1

14 Đoàn Hoàng Nhật 23/11/2016 TPHCM Nam 0374281051 Đợt 1

15 Dương Gia Phát 1/2/2015 TPHCM Nam 0909307600 Đợt 1

16 Huỳnh Bảo Thiện 22/3/2016 TPHCM Nam 0708790709 Đợt 1

17 Phạm Minh Thư 21/9/2016 TPHCM Nữ 0903667757 Đợt 1
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